	Họ tên: ……………………..         

PHIẾU cuèi tuÇn 14
1. Tính:

4 + 5 = …

3 + 6 = …

7 – 4 = …

8 – 2 = …

3 + 3 = …

7 – 5 = …

1 + 8 = …

8 – 5 = …

7 + 2 = …

4 + 4 = …

7 – 6 = …

8 – 8 = …

 2. Tính:

8 – 5 + 6 = …

5 + 2 + 2 = …

6 – 4 + 3 = …

7 – 3 + 4 = …

5 + 3 – 7 = …

4 + 2 + 1 = …

3. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

2 + … = 9

… – 3 = 5

7 – … = 4

… – 4 = 2

9 = 4 + …

5 = … – 3 

9 = 3 + …

4 = 2 + …

9 = 1 + …

8 = … + 2

2 = … – 6 

7 = … + 2

4. Viết phép tính thích hợp:

     Đã có         : 7 cây


     Trồng thêm: 2 cây

     Có tất cả    : … cây?

5. Viết phép tính thích hợp:

     Có      : 8 cái bánh

     Đã ăn  : 3 cái bánh

     Còn lại: … cái bánh?

7. Điền số thÝch hợp vào « trống sao cho khi cộng 3 số ở 3 «

      liền nhau đều cã kết quả là 4.
1

3


	8. Cho các số 2, 7, 9 và các dấu (+, –) hãy lập các phép tính đúng:

9. Hình bên có 
- … tam giác  

- …..h×nh vu«ng

10.§iÒn ay hay ©y
gµ t……                                            nh¶y  d…….                                     

suèi ch…̉….

thî x…….

rau ®……. m…́….. b…….                                    

11. §iÒn iªu, yªu hay ­¬u
cöa h…̣………
h………..nai

gÇy …́……..

th¶ d…̀....

chai r…̣……..

r………. cua

………. quý

con kh…́….

ch…`.... hÌ

12. §iÒn iªn hay yªn
m…`.... nói

ch……́.. ®Êu

b·i b…í……
chim …́……..

………..xe

v……….phÊn




